
STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

1 CĐKS26N2216 Huỳnh Tấn Tài CĐKS26N22

2 CĐKS26N2619 Thạch Hoàng Thái CĐKS26N26

3 CĐKS26N2623 Vũ Thị Phương Uyên CĐKS26N26

4 CĐKS26N2702 Lý Ngọc Anh CĐKS26N27

5 CĐKS26N2704 Trương Ngọc Dung CĐKS26N27

6 CĐKS26N4404 Đoàn Trung Hậu CĐKS26N44

7 CĐKS27N0604 Huỳnh Anh Hào CĐKS27N06

8 CĐKS27N0719 Trần Thạch Hữu Tài CĐKS27N07

9 CĐKS27N1006 Lê Trần Thiên Lộc CĐKS27N10

10 CĐKS27N1104 Bùi Thị Kiều Dung CĐKS27N11

11 CĐKS27N1614 Trương Ngọc Nhi CĐKS27N16

12 CĐKS27N2116 Huỳnh Đình Tâm CĐKS27N21

13 CĐKS27N2609 Nguyễn Thị Ngọc Ngân CĐKS27N26

14 CĐKS27N0606 Lê Bửu Quốc Khang CĐKS27N06

15 CÐKS28N0105 Huỳnh Thị Kim Hằng CÐKS28N01

16 CÐKS28N0119 Võ Ngọc Túy Phượng CÐKS28N01

17 CÐKS28N0128 Phạm Ngọc Vy CÐKS28N01

18 CĐKS27N2104 Lương Bội Doanh CĐKS27N21

19 CÐKS28N0501 Nguyễn Đặng Gia Bảo CÐKS28N05

20 CÐKS28N0503 Trần Thị Minh Châu CÐKS28N05

21 CÐKS28N0504 Võ Thị Kim Chi CÐKS28N05

22 CÐKS28N0505 Trần Bảo Dinh CÐKS28N05

23 CÐKS28N0507 Đặng Hoài Nhã Hân CÐKS28N05
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24 CÐKS28N0517 Võ Ngọc Yến Nhi CÐKS28N05

25 CÐKS28N0518 Đỗ Minh Quân CÐKS28N05

26 CÐKS28N0520 Vũ Hồng Sơn CÐKS28N05

27 CÐKS28N0521 Châu Mẫn Thanh CÐKS28N05

28 CÐKS28N0524 Huỳnh Ngọc Tuyết Trân CÐKS28N05

29 CÐKS28N0606 Võ Thị Mỹ Hằng CÐKS28N06

30 CÐKS28N0609 Mai Phạm Trúc Ngân CÐKS28N06

31 CÐKS28N0611 Võ Thị Kim Ngọc CÐKS28N06

32 CÐKS28N0612 Trần Thị Ánh Nguyệt CÐKS28N06

33 CÐKS28N0615 Lê Nguyễn Tâm Như CÐKS28N06

34 CÐKS28N0617 Ngô Thị Kà Pha CÐKS28N06

35 CÐKS28N0618 Lê Như Quỳnh CÐKS28N06

36 CÐKS28N0619 Nguyễn Mai Anh Thư CÐKS28N06

37 CÐKS28N0621 Huỳnh Thị Lan Trinh CÐKS28N06

38 CÐKS28N0623 Nguyễn Trung Trực CÐKS28N06

39 CÐKS28N0701 Hứa Thị Ngọc Diễm CÐKS28N07

40 CÐKS28N0703 Nguyễn Thắng Huy CÐKS28N07

41 CÐKS28N0712 Trần Thị Bích Ngân CÐKS28N07

42 CÐKS28N0723 Nguyễn Thu Trâm CÐKS28N07

43 CÐKS28N0804 Nguyễn Thanh Hùng CÐKS28N08

44 CÐKS28N0805 Lê Thị Mỹ Hường CÐKS28N08

45 CÐKS28N0806 Đinh Quốc Kiệt CÐKS28N08

46 CÐKS28N0815 Võ Thị Thảo CÐKS28N08
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47 CÐKS28N0816 Võ Thị Huy Thi CÐKS28N08

48 CÐKS28N0817 Trần Đức Tiến CÐKS28N08

49 CÐKS28N0819 Phạm Dương Thuý Vy CÐKS28N08

50 CÐKS28N0820 Lê Thị Như Ý CÐKS28N08

51 CĐKS26N0821 Tạ Thiên Trí CĐKS26N08

52 CĐHD16N1401 Võ Quốc Anh CĐKS28N09

53 CÐKS28N0904 Nguyễn Tiến Dũng CÐKS28N09

54 CÐKS28N0907 Lê Trần Tuấn Hải CÐKS28N09

55 CÐKS28N0912 Nguyễn Thanh Trúc CÐKS28N09

56 CĐKS28N1002 Nguyễn Trường Anh CĐKS28N10

57 CĐKS28N1003 Bùi Thị Như Bình CĐKS28N10

58 CĐKS28N1005 Lê Thị Huỳnh Giao CĐKS28N10

59 CĐKS28N1010 Hoàng Thị Mỹ Linh CĐKS28N10

60 CĐKS28N1013 Nguyễn Thị Yến Nhi CĐKS28N10

61 CĐKS28N1014 Nguyễn Chấn Phan CĐKS28N10

62 CĐKS28N1107 Trần Anh Hoàng CĐKS28N11

63 CĐKS28N1119 Trần Thị Minh Thư CĐKS28N11

64 CĐKS27N0603 Huỳnh Thị Kim Chi CĐKS27N06

65 CĐKS28N1204 Phan Thanh Huy CĐKS28N12

66 CĐKS26N0309 Trà Ngô Bích Ngọc CĐKS26N03 Thi lại THN (FO)

67 CĐKS26N0315 Lê Thị Như Quỳnh CĐKS26N03 Thi lại THN (F&B)

68 CĐKS27N3809 Nguyễn Quang Minh CĐKS27N38 Thi lại THN (FO)

69 CĐKS27N1105 Nguyễn Khánh Duy CĐKS27N11 Thi lại THN (F&B)
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70 CĐKS26N0514 Phạm Thị Thanh Phương CĐKS27N11 Thi lại CT

71 CĐKS27N1403 Trần Minh Chiến CĐKS27N14 Thi lại LTN, THN (FO, F&B)

72 CĐKS27N1413 Trương Tuệ Nghi CĐKS27N14 Thi lại THN (F&B)

73 CĐKS27N1619 Nguyễn Thanh Thư CĐKS27N16 Thi lại CT, THN (FO)

74 CĐKS27N2720 Huỳnh Thanh Xuân CĐKS27N27 Thi lại THN (FO)

75 CĐKS27N2821 Nguyễn Thảo Vy CĐKS27N28 Thi lại LTN

76 CĐKS27N2914 Lâm Lương Thành CĐKS27N29 Thi lại THN (FO)

77 CĐKS27N2918 Lý Thị Mỹ Tiên CĐKS27N29 Thi lại THN (FO)

78 CĐKS27N2919 Trần Huỳnh Trang CĐKS27N29 Thi lại THN (FO)

79 CĐKS27N3317 Võ Thị Thanh Thúy CĐKS27N33 Thi lại THN (F&B)

80 CĐKS27N3411 Nguyễn Thị Nguyên CĐKS27N34 Thi lại THN (FO)

81 CĐKS27N3414 Nguyễn Thanh Phong CĐKS27N34 Thi lại CT

82 CĐKS27N3501 Ngô Thị Mỹ Châu CĐKS27N35 Thi lại THN (FO)

83 CĐKS27N3510 Trần Phương Linh CĐKS27N35 Thi lại LTN

84 CĐKS27N3518 Trần Anh Thư CĐKS27N35 Thi lại THN (FO)

85 CĐKS26N4107 Trần Minh Khôi CĐKS26N41 Thi lại THN (F&B, HKP)

86 CÐKS28N0101 Nguyễn Ngọc Kiều Anh CĐKS28N01 Thi lại  THN (FO)

87 CĐKS26N2401 Nguyễn Phạm Mỹ Anh CĐKS28N01 Thi lại  THN (F&B)

88 CÐKS28N0102 Mai Thanh Dịu CĐKS28N01 Thi lại  THN (F&B, HKP)

89 CÐKS28N0106 Lê Thị Ngọc Hân CĐKS28N01 Thi lại  THN (F&B)

90 CÐKS28N0110 Trì Nhi Khanh CĐKS28N01 Thi lại  THN (FO)

91 CÐKS28N0121 Nguyễn Thị Thu Tài CĐKS28N01 Thi lại  LTN

92 CÐKS28N0125 Phạm Ngọc Thẩm CĐKS28N01 Thi lại  THN (F&B)
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93 CÐKS28N0127 Lê Minh Vững CĐKS28N01 Thi lại  THN (HKP)

94 CÐKS28N0208 Trần Thị Ty Na CĐKS28N02 Thi lại  THN (FO)

95 CÐKS28N0311 Nguyễn Thị Thanh Nhi CĐKS28N03 Thi lại  THN (FO)

96 CÐKS28N0313 Trần Ngọc Yến Như CĐKS28N03 Thi lại  THN (F&B)

97 CÐKS28N0402 Phạm Nguyệt Ánh CĐKS28N04 Thi lại  THN (FO)

98 CÐKS28N0406 Võ Trà My CĐKS28N04 Thi lại  LTN

99 CÐKS28N0420 Vy Thị Kim Tuyền CĐKS28N04 Thi lại  LTN, THN (FO)

Tổng số sinh viên đủ điều kiện dự thi: 99
Tổng số SV thi lại: 


